
 

      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                        Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

    TP. HỒ CHÍ MINH                                                  *****************        

               ******************* 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 
         HỌC KỲ:     I                NĂM HỌC:  2024 – 2025 

Bậc đào tạo:                     TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: TOÁN 4 

Lớp:   21T4_HL1_KHCB2 Ngày thi:   _    /  __ / 2024 

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề) 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Câu 1: (2.0 điểm)   Viết 5 số hạng đầu của dãy số (𝑢𝑛) sau đây, biết  

a. 𝑢𝑛 = −4𝑛 + 7                                               b.       {
𝑢1 = 1; 𝑢2 = 3

𝑢𝑛 = 5𝑢𝑛−1 + 2𝑢𝑛−2
  𝑣ớ𝑖 𝑛 ≥ 3 

Câu 2: (2.0 điểm)   Cho cấp số cộng (𝑢𝑛) Biết.     

{
𝑢7 = 15

𝑢2 + 2𝑢4 = 24
 

a) Hãy tìm số hạng đầu 𝑢1 và công sai d;   

b) Tính tổng 12 số hạng đầu của cấp số cộng trên. 

Câu 3: (2.0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:  

𝑎) 𝑦 = 2𝑥3 − 7𝑥2 + 5𝑥 − 10   tại x = 3 

𝑏) 𝑦 = √7𝑥2 + 2𝑥 + 3 

Câu 4: (2.0 điểm)  Tìm giới hạn  

  𝑎.   𝐼 =  lim
𝑥→1

2𝑥2 − 3𝑥 + 1

𝑥2 + 5𝑥 − 6
                    𝑏.   𝐾 =  lim

𝑥→∞

6𝑥4 + 𝑥2 + 4

7𝑥4 − 5𝑥+ 9
          

Câu 5: (2.0 điểm)  

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD và có SA vuông góc với mặt phẳng 

(ABCD). Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng: 

a) Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng (SAD); 

b) Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC). Từ đó chứng minh (SBD) vuông 

góc với mặt phẳng (SAC). 

 

.…………..HẾT………….. 

            Trưởng khoa                               Tổ trưởng                              Giáo viên ra đề 
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Đề số 02 



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 
                           HỌC KỲ:     I                NĂM HỌC:  2024 – 2025 

Bậc đào tạo:                     TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: TOÁN 4 

Lớp:   21T4_HL1_KHCB2 Ngày thi:   _    /  __ / 2024 

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Câu Ý Đáp án Điểm 

1  Viết 5 số hạng đầu của dãy số (𝑢𝑛) sau đây, biết  

a. 𝑢𝑛 = −4𝑛 + 7                                               b.       {
𝑢1 = 1; 𝑢2 = 3

𝑢𝑛 = 5𝑢𝑛−1 + 2𝑢𝑛−2
 

2.0 

 a 5 số hạng đầu của dãy số là 3; -1; -5; -9; -13 1.0 

 b 𝑢3 = 5𝑢2 + 2𝑢1 = 5.3 + 2.1 = 17 

𝑢4 = 5𝑢3 + 2𝑢2 = 5.17 + 2.3 = 91 

𝑢5 = 5𝑢4 + 2𝑢3 = 5.91 + 2.17 = 489 

5 số hạng đầu của dãy số là: 1; 3; 17; 91; 489 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

2  
Cho cấp số cộng (𝑢𝑛) Biết.{

𝑢7 = 15
𝑢2 + 2𝑢4 = 24

 

a) Hãy tìm số hạng đầu 𝑢1 và công sai d;   

b) Tính tổng 12 số hạng đầu của cấp số cộng trên. 

2.0 

 a 
Ta có {

𝑢7 = 15
𝑢2 + 2𝑢4 = 24

 

⟺ {
𝑢1 + 6𝑑 = 15

𝑢1 + 𝑑 + 2(𝑢1 + 3𝑑) = 24
 

⟺ {
𝑢1 + 6𝑑 = 15
3𝑢1 + 7𝑑 = 24

⟺ {
𝑢1 =

39

11

𝑑 =
21

11

 

Vậy số hạng đầu  𝑢1 =
39

11
 và công sai 𝑑 =  

21

11
 

 

 

0.5 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 b a) 𝑢12 = 𝑢1 + 11𝑑 =
39

11
+ 11. (

21

11
) =

270

11
 

Ta có 

𝑆12 =
12(𝑢1 + 𝑢12)

2
=
12 (

39
11
+
270
11

)

2
=
1854

11
 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

3 

 Tính đạo hàm của các hàm số sau:  

𝑎) 𝑦 = 2𝑥3 − 7𝑥2 + 5𝑥 − 10   tại x = 3              𝑏) 𝑦 = √7𝑥2 + 2𝑥 + 3 

 

2.0 

 a 𝑦 = 2𝑥3 − 7𝑥2 + 5𝑥 − 10       

 ⟹ 𝑦′ = 6𝑥2 − 14𝑥 + 5     

⟹ 𝑦′(3) = 6. 32 − 14.3 + 5 = 17     

 

0.5 

0.5 

 b 
𝑦 = √7𝑥2 + 2𝑥 + 3 ⟹ 𝑦′ =

(7𝑥2 + 2𝑥 + 3)′

2√7𝑥2 + 2𝑥 + 3
=

7𝑥 + 1

√7𝑥2 + 2𝑥 + 3
 

0.5 

0.5 
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_______Hết_______ 

           

            TRƯỞNG BỘ MÔN         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

           (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

            

                

        Phạm Thị Thu Nga                                      Nguyễn Thị Thủy 
 

 

 

 

4  
Tìm giới hạn  𝑎.   𝐼 =  lim

𝑥→1

2𝑥2−3𝑥+1

𝑥2+5𝑥−6
                    𝑏.   𝐾 =  lim

𝑥→∞

6𝑥4+𝑥2+4

7𝑥4−5𝑥+9
 

2.0 

  

𝑎. 𝐼
        
 =  lim

𝑥→1

2(𝑥 − 1) (𝑥 −
1
2
)

(𝑥 − 1)(𝑥 + 6)
 

         =  lim
𝑥→1

(2𝑥 − 1)

(𝑥 + 6)
      = 

1

7
 

 

0.5 

0.25 

0.25 

  

𝑏, 𝐾 =  lim
𝑥→∞

6 +
1
𝑥2
+
4
𝑥4

7 −
5
𝑥3
+
9
𝑥4

=
6

7
 

0.5 

0.5 

 

5  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD và có SA vuông góc với 

mặt phẳng (ABCD). Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng: 

a) a)Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng (SAD); 

b) Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC). Từ đó chứng minh (SBD) 

vuông góc với mặt phẳng (SAC). 

2.0 

  

 

 

0.5 

 

 

a 

Ta có 

{
 
 

 
 𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐷 (  𝑑𝑜 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝑙à ℎì𝑛ℎ 𝑣𝑢ố𝑛𝑔)  

𝐶𝐷 ⊥ 𝑆𝐴 ( 𝑣ì 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷))               

𝐴𝐷, 𝑆𝐴 𝑛ằ𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚ặ𝑡 𝑝ℎẳ𝑛𝑔 (𝑆𝐴𝐷)       

𝐴𝐷, 𝑆𝐴 𝑐ắ𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡ạ𝑖 𝐴         

 ⟹ 𝑉ậ𝑦 𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐷)    

 

0.25 

0.25 

0.25 

 b Ta có  

𝐵𝐷 ⊥ 𝑆𝐴 (  Do SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD))   

𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶 ( Do ABCD là hình vuông) 

𝐴𝐶, 𝑆𝐴 𝑛ằ𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚ặ𝑡 𝑝ℎẳ𝑛𝑔 (𝑆𝐴𝐶) 

𝐴𝐶, 𝑆𝐴 𝑐ắ𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡ạ𝑖 𝐴 

Suy ra  𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶) 

 Mà  𝐵𝐷 ⊂ (𝑆𝐵𝐷) 

Mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SBD). 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


